
TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN BẢNG ĐIỂM HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 10/2024

TRUNG TÂM TIN HỌC CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

17h45 Thời gian: 17h45 * Ngày thi: 24/10/2024
Ghi chú: Các học viên có kết quả "Không đạt" phải tự theo dõi lịch thi các đợt tiếp theo và đăng ký thi lại các phần thi
được tô màu đỏ(không đạt phần thi nào thì thi lại phần thi đó). Phần Cơ bản không đạt sẽ bị hủy điểm thi phần Nâng cao
theo đúng nội dung thông báo.
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1 27208641641  Nguyễn Hà Tú  Anh 21/06/2003 Thừa Thiên H 30SHT3 9.7 7.0 Đạt

2 27211328382  Võ Hà Tiến  Anh 14/02/2003 Đắk Lắk 30SSC5 6.0 3.5 Không Đạt

3 27218723209  Hoàng Phượng  Ánh 25/06/2003 Đắk Lắk 30SSC5 4.7 3.8 Không Đạt

4 27203301297  Trần Thị Anh  Bình 18/10/2003 Đà Nẵng 30CBN8 7.7 5.5 Đạt

5 27202129586  Lê Thị Thanh  Châu 11/06/2003 Huế 30CBN8 7.3 9.0 Đạt

6 27202129175  Phạm Thị Thùy  Diễm 11/06/2003 Gia Lai 30SSC5 5.3 7.0 Đạt

7 27203702571  Trần Thị Thùy  Dung 21/12/2003 Thừa Thiên H 30CBN8 8.3 5.0 Đạt

8 27202944266  Nguyễn Thị Hoài  Duyên 02/09/2002 Quảng Nam 30CBN8 4.7 5.5 Không Đạt

9 27204702234  Tăng Ngọc  Duyên 11/10/2003 Đà Nẵng 30CBN8 5.7 8.5 Đạt

10 27208747354  Nguyễn Thị Thu  Hà 19/12/2003 Gia Lai 30SSC5 7.7 9.0 Đạt

11 28214325495  Bùi Trọng  Hải 27/08/2004 Đà Nẵng 30SBN4 8.7 5.8 Đạt F

12 27212124878  Đặng Ngọc  Hiển 25/12/2003 Quảng Ngãi 30SSC5 7.3 8.5 Đạt

13 27202629955  Đoàn Ngọc  Hiếu 10/10/2003 Quảng Bình 30SSC5 7.0 7.0 Đạt

14 27213750002  Phạm Đình  Hòa 30/09/2003 Đắk Lắk 30CBN8 8.3 7.5 Đạt

15 27204701545  Nguyễn Thị Lan  Hương 11/04/2003 Kon Tum 30CBN8 8.7 8.0 Đạt

16 27213337010  Đoàn Gia  Huy 10/03/2003 Gia Lai 30SSC5 8.3 6.0 Đạt

17 27218743559  Nguyễn Bùi Lê  Huy 30/11/2003 Đà Nẵng 30SSC5 6.3 6.5 Đạt

18 27202139893  Đặng Thị Khánh  Huyền 07/11/2003 Quảng Trị 30SSC5 6.3 6.5 Đạt

19 27202221326  Đoàn Thị Minh  Huyền 02/12/2003 Quảng Ngãi 30SSC5 8.0 7.0 Đạt

20 27207535079  Lê Thị Thanh  Huyền 17/08/2003 Thừa Thiên H 30CBN8 6.7 3.5 Không Đạt

21 27212600975  Vương Thanh  Huyền 12/10/2003 Quảng Bình 30SSC5 5.7 6.5 Đạt

22 27217732414  Phan Như  Khang 05/03/2003 Quảng Nam 30SSC5 6.3 5.5 Đạt

23 27217128676  Vũ Bá  Khánh 24/03/2003 Kon Tum 30SSC5 8.3 8.5 Đạt

24 27208647762  Nguyễn Thị Oanh  Kiều 11/05/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 8.7 5.5 Đạt

25 27208638331  Đỗ Thị  La 12/02/2002 Gia Lai 30SHT3 7.7 8.0 Đạt

26 27202629986  Lê Ngọc  Lan 10/12/2003 Quảng Bình 30SSC5 7.7 7.0 Đạt

27 24207205359  Nguyễn Thị Ngọc  Lan 16/06/2000 Quảng Nam 30CBN8 V V Không Đạt

28 27208634827  Trần Thị  Lan 20/01/2003 Hà Tĩnh 30CBN8 7.7 1.0 Không Đạt

29 27202228896  Cao Thị Mỹ  Linh 30/04/2003 Đắk Lắk 30CBN8 6.0 9.0 Đạt

30 27202841255  Hoàng Thị Mỹ  Linh 14/01/2003 Quảng Bình 30SSC5 7.0 5.5 Đạt

31 27212200202  Phạm Phương  Loan 25/01/2003 Quảng Bình 30CBN8 8.7 4.0 Không Đạt

32 27202121884  Nguyễn Thị Kim  Luyến 02/01/2003 Phú Yên 30SSC5 7.3 3.0 Không Đạt
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33 27204702403  Nguyễn Thị Hoàng  My 14/03/2003 Đà Nẵng 30CBN8 6.3 7.5 Đạt

34 27202101598  Võ Lê Hà  My 17/08/2003 Quảng Ngãi 30SSC5 8.3 8.5 Đạt

35 27202247039  Võ Hoàn  Mỹ 09/02/2003 Quảng Ngãi 30SSC5 7.0 7.0 Đạt

36 27203134187  Dương Thị  Ngân 25/06/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 8.0 6.8 Đạt

37 27202934173  Lê Thùy Thủy  Ngân 17/08/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 7.0 9.5 Đạt

38 27202647128  Trần Thị Thảo  Ngân 06/05/2003 Nghệ An 30SSC5 5.3 7.0 Đạt

39 27208734001  Trần Thị Bích  Ngọc 31/07/2003 Đắk Lắk 30SSC5 4.3 5.0 Không Đạt

40 27208602119  Nguyễn An  Nhi 21/01/2001 Quảng Nam 30CBN8 6.3 8.5 Đạt

41 27208601435  Lý Thị Thùy  Nhị 30/05/2003 Quảng Ngãi 30SYC2 6.3 6.0 Đạt

42 27202134621  Đoàn Thị Thảo  Như 12/07/2003 Phú Yên 30SSC5 6.0 6.5 Đạt

43 27202200749  Đỗ Thị Hồng  Nhung 15/06/2003 Quảng Nam 30CBN8 5.0 3.5 Không Đạt

44 27208738599  Huỳnh Thị Ngọc  Phương 29/10/2003 Quảng Nam 30SSC5 6.7 8.0 Đạt

45 27202143779  Huỳnh Thị Thái  Phương 30/11/2003 Gia Lai 30CBN8 7.0 4.5 Không Đạt

46 27208741740  Nguyễn Thị Mai  Phương 18/11/2003 Đắk Nông 30SSC5 5.0 6.0 Đạt

47 27204742175  Trần Hồng  Quyên 29/10/2003 Quảng Nam 30CBN8 8.7 7.0 Đạt

48 27204740409  Phan Như  Quỳnh 09/08/2003 Đà Nẵng 30CBN8 10.0 9.0 Đạt

49 27212846174  Võ Trần Như  Quỳnh 16/08/2003 Đà Nẵng 30CBN8 7.3 7.0 Đạt

50 27202102894  Lê Thị  Sen 27/07/2003 Quảng Ngãi 30SSC5 8.0 9.0 Đạt

51 27217327797  Nguyễn Ngọc Thảo  Sương 01/01/2003 Quảng Trị 30THT6 7.0 5.0 Đạt F

52 27218642886  Nguyễn Bá  Tấn 07/10/2003 Quảng Nam 30SHT3 9.0 6.5 Đạt

53 27218747910  Nguyễn Văn  Thành 02/08/2003 Đắk Lắk 30SSC5 9.0 6.5 Đạt

54 27204720416  Phan Nguyên  Thảo 24/10/2003 Đà Nẵng 30CBN8 7.3 5.0 Đạt

55 27214743507  Nguyễn Ngô Anh  Thư 13/04/2003 Bình Định 30CBN8 6.7 5.5 Đạt

56 27202202337  Phạm Thị Thúy  Tình 08/06/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 5.7 6.5 Đạt

57 27202851136  Lý Thị Lan  Trâm 10/10/2003 Quảng Nam 30CBN8 8.7 8.5 Đạt

58 27202134249  Võ Thị Thùy  Trang 15/03/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 6.3 3.5 Không Đạt

59 27208601079  Huỳnh Thị Mai  Trinh 31/12/2003 Quảng Nam 30SHT3 9.0 5.5 Đạt

60 27202640087  Nguyễn Thị  Trúc 26/09/2003 Quảng Ngãi 30CBN8 6.0 7.0 Đạt

61 27202138461  Huỳnh Thị Kim  Tuyền 05/01/2003 Bình Định 30SSC5 8.3 8.0 Đạt

62 27205123668  Nguyễn Thị Kim  Tuyền 27/03/2003 Quảng Nam 30TBN9 8.7 6.5 Đạt F

63 27204326937  Bùi Thị Hồng  Vân 27/06/2003 Bình Định 30SSC5 7.0 8.0 Đạt

64 27202142135  Lê Thị  Vi 15/09/2003 Đắk Lắk 30CBN8 6.7 6.0 Đạt

65 27202138044  Huỳnh Ngọc Hoàng  Yến 24/12/2003 Quảng Nam 30SSC5 9.3 6.5 Đạt
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Dương Trương Quốc Khánh


